
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Đoàn Ngọc Anh 2500 033301002886 Nữ 20/4/2001 Văn Giang - Hưng Yên Kinh KV2 NT 14.67 5.50 0.50 20.67
2 Phạm Quốc Đạt 2503 001201000714 Nam 5/3/2001 Hai Bà Trưng - Hà Nội Kinh KV3 12.00 6.00 0.00 18.00
3 Đinh Thúy Hằng 2505 001301010937 Nữ 4/8/2001 Ba Đình - Hà Nội Kinh KV3 16.00 5.50 0.00 21.50
4 Chử Thanh Huyền 2506 001300007786 Nữ 1/11/2000 Gia Lâm - Hà Nội Kinh KV2 NT 15.33 5.75 0.50 21.58
5 Đoàn Lý Linh 2508 013636282 Nữ 7/4/1999 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 14.67 8.25 0.00 22.92
6 Dương Hải Nhi 2509 022301000555 Nữ 27/9/2001 Ý Yên - Nam Định Kinh KV2 NT 14.00 5.25 0.50 19.75
7 Trịnh Trúc Quỳnh Trang 2511 026301001224 Nữ 27/9/2001 Lập Thạch - Vĩnh Phúc Kinh KV3 12.00 5.50 0.00 17.50
8 Nguyễn Tường Vi 2512 001301011192 Nữ 29/4/2001 Hoàn Kiếm - Hà Nội Kinh KV3 13.33 4.00 0.00 17.33

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019
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